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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 

Số:      /UBND-VP 

Về việc xác nhận quá trình tham 

gia thanh niên xung phong 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

        Kim Phượng, ngày  05  tháng 3 năm 2025 

 

 

Kính gửi:  

- Hội Thanh niên xung phong tỉnh Thái nguyên 

- Hội Thanh niên xung phong huyện Định  Hoá 

- Phòng Nội vụ huyện Định Hoá; 

 

Căn cứ Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2022; Căn cứ Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản có liên quan quy định chi 

tiết về thi đua, khen thưởng.     

Căn cứ Hướng dẫn số 179/HD-SNV, ngày 04/10/2024 của Sở Nội vụ về 

việc xét tặng, truy tặng “Huy Chương thanh niên xung phong vẻ vang” và việc 

khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Thực hiện Công văn số 394/SNV-BTĐKT ngày 21/02/2025 của Sở Nội 

vụ tỉnh Thái Nguyên về việc thống nhất thực hiện một số nội dung xét tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; 

Sau khi tổng hợp danh sách thanh niên xung phong đủ điều kiện đề nghị 

xét tặng “ Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” có một số trường hợp 

không đẩy đủ giấy tờ minh chứng theo quy định. Để việc xét tặng được đảm bảo 

UBND xã Kim Phượng đề nghị phòng nội vụ huyện trình Hội thanh niên xung 

phong tỉnh Thái Nguyên xác nhận quá trình tham gia thanh niên xung phong đối 

với các trường hợp sau: 

( Có danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị Phòng Nội vụ trình huyện Hội thanh niên xung phong tỉnh 

Thái Nguyên xác nhận quá trình tham gia thanh niên xung phong của các trường 

hợp trên để UBND xã có cơ sở lập hồ sơ đề nghị theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Hội thanh niên xung phong tỉnh; 

- Hội thanh niên xung phong huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Anh Tú 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG  

(Kèm theo Công văn số     / UBND- VP ngày  04  tháng 03 năm 2025 của UBND xã Kim Phượng) 
 

I. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

STT 

 

 

 

Họ và tên 

 

Năm sinh 

 

Quê quán 

Thời gian  

tham gia 

TNXP  

(từ ngày/tháng/ 

năm đến ngày/ 

tháng/năm) 

Tổng số 

thời gian 

tham gia 

TNXP 

(tháng) 

 

 

Đơn vị 

TNXP 

Giấy tờ minh chứng kèm 

theo 

 

Ghi chú 

1 Vi Văn Nình 10/1933 

- Xã Cư Lễ, 

huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn 

 

Từ tháng 02 

năm 1951 đến 

tháng 5 năm 

1954 

3 năm 3 

tháng 
C202 

Quyết định số 2632/QĐ-

UBND ngày 28/10/2008 

của UBND tỉnh Thái 

nguyên  

-Họ và tên người khai: 

Nguyễn Thị Tịnh 

- Quan hệ với TNXP: 

Con dâu 

- Năm chết của TNXP: 

22/01/2014 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

2 
Phạm Thanh 

Hồng 
1945 

Quy Kỳ - Định 

Hoá – Thái 

Nguyên 

- 

Từ tháng 2 năm 

1966 đến tháng 

2 năm 1969 

3 năm C911-91 

Huy chương kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước hạng 

nhất Quyết định số 

1324/KT/CTN ngày 

09/8/1997 của Chủ tịch 

nước 

-Họ và tên người khai: 

Phạm Thanh Hường 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

6/7/2000 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

3  Khúc Thị Chiên 1947 
Thái Thuỵ - 

Thái Bình Từ tháng 2 năm 3 năm C911-91 Quyết định số 2632/QĐ-
-Họ và tên người khai: 

Phạm Thanh Hường 



4 

 

 

 1966 đến tháng 

2 năm 1969 

UBND ngày 28/10/2008 

của UBND tỉnh Thái 

nguyên  

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

09/10/2009 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

4  Vũ Kim Chung 9/4/1947 
 Nam Cao – 

Kiến Xương – 

Thái Bình 

Từ tháng 7 năm 

1972 đến tháng 

4 năm 1975 

2 năm 9 

tháng 
C913-91 

Quyết định số 2632/QĐ-

UBND ngày 28/10/2008 

của UBND tỉnh Thái 

nguyên 

-Họ và tên người khai: 

Vũ Kim Điểm 

- Quan hệ với TNXP: 

Con  trai 

- Năm chết của TNXP: 

12/10/2021 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

5 Phạm Đình Vò 24/4/1945 
Quỳnh Hồng – 

Quỳnh Phụ – 

Thái Bình 

Từ tháng 2 năm 

1965 đến tháng 

12 năm 1968 

3 năm 11 

tháng 

C40 – 

CT 114 

Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ hạng Ba Nghị 

quyết 676/KT/HĐNN ngày 

28/5/1985 của Hội đồng 

nhà nước 

-Họ và tên người khai: 

Phạm Cao Cường 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

02/11/2006 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

6 Vũ Thị Liên 16/7/1947 

Quỳnh Hồng – 

Quỳnh Phụ – 

Thái Bình 

 

Từ tháng 1 năm 

1965 đến tháng 

12 năm 1968 

 

04 năm 
C40 – 

CT 114 

Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ hạng Ba Nghị 

quyết 676/KT/HĐNN ngày 

28/5/1985 của Hội đồng 

nhà nước 

-Họ và tên người khai: 

Phạm Cao Cường 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

21/10/2020 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 
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Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

7 Thái Thị Bích 2/9/1948 

Trung Hội -  

Định Hóa- Thái 

Nguyên 

 

Từ tháng 12 

năm 1967 đến 

tháng 12 năm 

1970 

 

03 năm 
927-92-

P11 

Quyết định số 1560/QĐ-

UBND ngày 18/7/2003 của 

UBND tỉnh Thái nguyên 

-Họ và tên người khai: 

Nông Văn Kết 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

16/8/2015 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

8 Lường Nga Hải 28/8/1941 

Kim Phượng – 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

 

Từ tháng 3 năm 

1967 đến tháng 

12 năm 1969 

 

2 năm 9 

tháng 
C914-91 

Quyết định số 2632/QĐ-

UBND ngày 28/10/2008 

của UBND tỉnh Thái 

nguyên 

-Họ và tên người khai: 

Lường Trọng Khôi 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

14/02/2021 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

9 Lưu Hoàng Long 17/02/1941 

Kim Phượng – 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

 

Từ tháng 5 năm 

1960 đến tháng 

12 năm 1964 

 

4 năm 7 

tháng 

C4 Đồng 

Văn – 

Hà 

Giang 

Quyết định số 49/QĐ-

UBND ngày08/01/2009 của 

UBND tỉnh Thái nguyên 

-Họ và tên người khai: 

Lưu Hoàng Vân 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

05/01/2022 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

10 Đồng Thị Chu 12/3/1943 

Kim Phượng – 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

 

Từ tháng 01 

năm 1958 đến 
6 năm 

C1 – CT 

Đồng 

Quyết định số 1560/QĐ-

UBND ngày 18/7/2003 của 

-Họ và tên người khai: 

Lưu Hoàng Vân 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 
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tháng 01 năm  

01/1964 

Văn UBND tỉnh Thái nguyên - Năm chết của TNXP: 

31/7/2014 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

11 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
10/3/1939 

Đại Xuyên – 

Phú Xuyên – 

Hà Nội 

 

Từ ngày 

02/02/1965 đến 

30/12/1968 

3 năm 10 

tháng 28 

ngày 

C52- 

CT114 

Chứng nhận được tặng 

thưởng Huân chương kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước 

hạng Ba theo Quyết định số 

676/KT/HĐNN Của Văn 

p;hòng Hội đồng nhà nước 

-Họ và tên người khai: 

Nguyễn Văn Tiến 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

08/3/2006 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

12 Hoàng Văn Vần 29/11/1953 

Kim Phượng – 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

 

Từ tháng 

21/02/1951 đến 

tháng 12 năm 

1953 

02 năm 10 

tháng 

C201-

202 
 

-Họ và tên người khai: 

Hoàng Văn Định 

- Quan hệ với TNXP: 

Con trai 

- Năm chết của TNXP: 

10/10/2010 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  

13 Triệu Thị Xuyến 10/6/1931 

Kim Phượng – 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

01/1951 

Từ tháng 01 

năm 1951 đến 

tháng 5 năm 

1955 

4 năm 4 

tháng 
C202 

Quyết định số 1560/QĐ-

UBND ngày 18/7/2003 của 

UBND tỉnh Thái nguyên 

-Họ và tên người khai: 

Nguyễn Thị Tịnh 

- Quan hệ với TNXP: 

Con dâu 

- Năm chết của TNXP: 

18/12/2017 

- Nơi thường trú trước 

khi chết của TNXP: xã 

Kim Phượng- Định Hóa-

Thái Nguyên  
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II. ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”  

STT Họ và tên Năm sinh Quê quán 

 

 

Nơi ở hiện 

nay 

Thời gian  

tham gia 

TNXP (từ 

ngày/tháng/ 

năm đến 

ngày/ 

tháng/năm) 

Tổng số 

thời 

gian 

tham 

gia 

TNXP 

(tháng) 

Đơn vị TNXP Giấy tờ minh chứng kèm theo 

 

Ghi 

chú 

1 
Vi Văn 

Giỏong 
29/9/1942 

- Quê quán: Cư 

Lễ - Na Rì – Bắc 

Kạn 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

12/1966 

Từ tháng 12 

năm 1966 

đến tháng 8 

năm 1969 

2 năm 8 

tháng 
C914-N91 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

2 
Nguyễn 

Thị Thi 
12/02/1942 

 Phú Xuyên – Hà 

Nội 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

Từ tháng 02 

năm 1965 

đến tháng 12 

năm 1968 

 

3 năm 

10 tháng 
C52-CT 114 

Chứng nhận được tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước hạng Ba theo 

Quyết định số 676/KT/HĐNN 

Của Văn p;hòng Hội đồng nhà 

nước 

 

3 
Hứa Thị 

Cao 
6/3/1954 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

Từ tháng 7 

năm 1972 

đến tháng 4 

năm 1975 

 

2 năm 9 

tháng 
C913-N91-P11 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

4 
Nguyễn 

Văn Định 
10/6/1946 

Quỳnh Hoàng – 

Quỳnh Phụ - 

Thái Bình 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Từ tháng 02 

năm 1965 

3 năm 

10 tháng 
C40-CT114  

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước hạng Ba theo 
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 Định Hoá – 

Thái Nguyên 

đến tháng 12 

năm 1968 

 

Quyết định số 676/KT/HĐNN 

Của Văn p;hòng Hội đồng nhà 

nước 

5 
Hoàng Thị 

Hồng 
15/01/1950 

Linh Thông – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

Từ tháng 02 

năm 1966 

đến tháng 06 

năm 1969 

 

3 năm 4 

tháng 
N91-914-P11 

Huy chương Kháng chiến chông 

Mỹ cứu nước hạng nhất theo 

quyết định số 219KT/HĐBT 

ngày 12/8/1985 

 

6 
Nguyễn 

Thị Hải 
24/9/1949 

Quỳnh Mỹ – 

Quỳnh Phụ - 

Thái Bình 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

Từ tháng 6 

năm 1965 

đến tháng 12 

năm 1968 

 

3 năm 6 

tháng 
C40-CT114  

Huy chương Kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước hạng nhất theo 

quyết định số 121KT/HĐBT 

ngày 17/9/1984 

 

7 
Nguyễn 

Văn Hợi 
16/01/1947 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

Từ tháng 3 

năm 1967 

đến tháng 12 

năm 1969 

 

2 năm 9 

tháng 
C914-N91 -P11 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

 

 

8 

 

 

Lý Văn 

Lìu 

 

 

21/01/1933 

 

 

 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

  

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên  

 

Từ tháng 02 

năm 1953 

đến tháng 4 

năm 1956 

 

3 năm 2 

tháng 
SPS 263- Đội 36 

Quyết định số 1560/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

9 Nguyễn 15/10/1952 Khôi Kỳ - Đại Xã Kim Từ tháng 6 3 năm 5 C911-N91-P11 Quyết định số 2632/QĐ-UBND  
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Thị Hoa Từ - Thái 

Nguyên 

  

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

năm 1972 

đến tháng 11 

năm 1975 

 

tháng ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

10 

Hoàng 

Đức 

Phương 

10/4/1954 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

7/1972 

Từ tháng 7 

năm 1972 

đến tháng 4 

năm 1975 

 

2 năm 9 

tháng 
C913-N91-P11 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

11 
Bùi Thị 

Ngọt 
10/4/1947 

Nam Cao – Kiến 

Xương – Thái 

Bình 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên  

Từ tháng 02 

năm 1966 

đến tháng 9 

năm 1969 

 

3 năm 7 

tháng 
C927 – N92 

Quyết định số 1560/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

12 
Chung Thị 

Yến 
01/01/1954 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, 

huyện Định 

Hoá – Thái 

Nguyên  

Từ tháng 6 

năm 1972 

đến tháng 4 

năm 1975 

 

2 năm 

10 tháng 
C913-N91-P11 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

 

 

 

13 

 

Thành Thị 

Lẫy 

 

10/10/1951 

 

Nam Cao – Kiến 

Xương – Thái 

Bình 

 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên  

 

Từ tháng 9 

năm 1968 

đến tháng 9 

năm 1973 

 

 

5 năm 

 

C448-Đ44 binh 

trạm 12 đoàn 559 
Quyết định số 28/QĐ-UB ngày 

07/01/2004 của UBND tỉnh Thái 

nguyên 
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14 Nguyễn 

Thị Xuân 

18/6/1944 Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, 

huyện Định 

Hoá – Thái 

Nguyên  

Từ tháng 12 

năm 1966 

đến tháng 8 

năm 1969 

 

2 năm 8 

tháng 

C914 - 91 Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

15 
Phạm Thị 

Cộng 
01/01/1947 

Vũ Thư – Thái 

Bình 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên  

 

Từ tháng 12 

năm 1965 

đến tháng 

9năm 1968 

 

2 năm 9 

tháng 
C28-CT114 

Quyết định số 904/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 

 

16 

Hoàng 

Tiến 

Chung 

(Hoàng 

Văn Sắt) 

08/02/1950 

Kim Phượng – 

Định Hoá – Thái 

Nguyên 

 

Xã Kim 

Phượng, huyện 

Định Hoá – 

Thái Nguyên 

12/1966 

Từ tháng 12 

năm 1966 

đến tháng 9 

năm 1969 

 

02 năm 

09 tháng 
N91-C914-P11 

Quyết định số 2632/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2008 của UBND tỉnh 

Thái nguyên 
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